
STT
Lớp hiện 

tại
Lớp mới Ngày sinh

Giới 

tính
Lý do chuyển lớp

1 Vũ Nguyễn Thanh Chương 6/3 4/29/2010 Nam Nhập học bổ sung

2 Lại Huy Quang 6/6 3/31/2010 Nam Nhập học bổ sung

3 Phạm Phương Linh 6/9 4/18/2010 Nữ Nhập học bổ sung

4 Lê Hoàng Khang 7/1 7/6 04/09/2009 Nam Không tham gia học Tích hợp

5 Lê Đăng Huy CT 7/7 Nam Chuyển trường từ Nguyễn Huệ, Q.12 về

6 Trần Bá Hy 7/6 7/9 14/04/2009 Nam Từ lớp bán trú chuyển ra lớp 1 buổi

7 Ngô Dương Hà Anh 7/1 7/11 26/02/2009 Nữ Không tham gia học Tích hợp

8 Nguyễn Gia Bảo Thi 7/14 7/11 03/11/2008 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

9 Trần Thị Yến Vy 7/14 7/11 1/8/2008 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

10 Trần Phạm Bảo My 7/10 7/12 24/04/2009 Nữ Từ lớp bán trú chuyển ra lớp 1 buổi

11 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 7/11 7/13 18/01/2009 Nữ Học chung lớp với Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 7/13

12 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 7/14 7/13 21/08/2009 Nữ Học chung lớp với Nguyễn Hoàng Thùy Linh 7/13

13 Quảng Minh Trang 7/12 7/14 1/22/2008 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

14 Nguyễn Đăng Thống CT 8/7 Nam Chuyển trường từ Bình Đình về

15 Vũ Thị Hồng 8/14 8/10 21/02/2007 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

16 Lê Minh Đức 8/14 8/11 03/07/2006 Nam Xếp lớp sau lưu ban

17 Phạm Quang Phú 8/13 8/12 18/08/2008 Nam

18 Trịnh Tường Vân 8/13 8/12 27/11/2008 Nữ

19 Huỳnh Nguyệt Ánh 8/14 8/13 02/07/2008 Nữ

20 Hồ Huy Bách 8/11 8/13 22/04/2008 Nam

21 Quách Bảo Trân 8/5 8/13 03/02/2008 Nữ Từ lớp bán trú chuyển ra lớp 1 buổi

22 Ngô Hoàng Anh Khương 8/14 8/13 13/06/2007 Nam Xếp lớp sau lưu ban

23 Nguyễn Hồ Nguyên 8/9 8/14 23/11/2008 Nam

24 Phạm Hữu Ngọc Nhi 9/10 9/6 23/12/2007 Nữ Từ lớp 1 buổi chuyển vào lớp bán trú

25 Phan Kim Xuân Như 9/11 9/8 04/05/2007 Nữ

26 Nguyễn Lê Tài 9/8 9/10 19/09/2007 Nam Học chung lớp với Nguyễn Lê Phát 9/10

27 Nguyễn Minh Khôi 9/9 9/10 06/06/2007 Nam

28 Phạm Phương Mai CT 9/11 Nữ

29 Nguyễn Gia Phú CT 9/11 Nam Chuyển trường từ Vũng Tàu về

30 Trần Ngọc Gia Hương 9/10 9/12 22/05/2007 Nữ

31 Nguyễn Ngọc Minh Châu 6/2 4/12/2010 Nữ Nhập học bổ sung

32 Nguyễn Quỳnh Anh Thư 6/7 9/4/2010 Nữ Nhập học bổ sung

33 Trần Hồng Thụy 6/4 6/2 6/20/2010 Nữ Đủ điều kiện học TCTA

34 Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên 6/8 9/28/2010 Nữ Nhập học bổ sung

35 Nguyễn Ngô Gia Hân 6/1 6/8 6/19/2010 Nữ Không tham gia học Tích hợp

36 Võ Châu Thảo Mi 6/9 9/2/2010 Nữ Nhập học bổ sung

37 Phan Hoàng Bích Trâm 6/10 6/7 10/28/2009 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

38 Nguyễn Minh Khoa 6/2 6/9/2010 Nam Nhập học bổ sung

39 Nguyễn Trọng Hiếu 8/11 8/14 14/02/2006 Nam Xếp lớp sau lưu ban

40 Lê Trọng Nhân 8/14 8/11 31/10/2006 Nam Xếp lớp sau lưu ban

41 Vũ Hồng Lan Phương 8/2 Đồng Nai 2/21/2008 Nữ Đã chuyển đi

42 Nguyễn Huỳnh Minh Thảo 7/1 THCS Đống Đa 17/09/2009 Nữ Đã chuyển đi

43 Thân Thị Thùy Vy 7/11 7/12 29/10/2008 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

44 Nguyễn Trần Huy CT 7/8 1/28/2009 Nam Chuyển trường về

45 Nguyễn Đặng Thùy Giang CT 9/4 Nữ Chuyển trường về

46 Nguyễn Gia Phú 9/11 9/10 Nam

47 Trần Đỗ Minh Tuấn 9/4 9/10 13/07/2007 Nam

48 Trần Thiên Phúc 8/7 8/12 22/08/2008 Nam Từ lớp bán trú chuyển ra lớp 1 buổi

49 Nguyễn Lê Gia Hân 6/7 9/30/2010 Nữ Nhập học bổ sung

50 Nguyễn Hồng Quyên 9/10 9/1 16/08/2007 Nữ Đăng ký học tích hợp

51 Nguyễn Bảo Phúc 6/3 5/30/2010 Nam Nhập học bổ sung

52 Phạm Công Minh 6/6 11/12/2010 Nam Nhập học bổ sung

53 Nguyễn Kim Thư 6/6 6/4 1/23/2010 Nữ Học cùng với em Nguyễn Phương Nam 6/4

54 Nguyễn Ngọc Minh Nhi 6/1 6/8 6/29/2010 Nữ Không tham gia học Tích hợp

55 Nguyễn Ngô Hoàng Anh 6/1 6/8 7/29/2010 Nữ Không tham gia học Tích hợp

56 Nguyễn Lê Uyên Nhi 7/10 7/14 11/07/2008 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

57 Đỗ Thị Ngọc Diệp 7/10 06/02/2010 Nữ Học tạm tại trường trong mùa dịch

58 Trần Quốc Toàn CT 7/11 8/31/2009 Nam Chuyển trường về

59 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 8/13 8/12 24/05/2007 Nữ Xếp lớp sau lưu ban

60 Ngô Quốc Hoàng Kim 8/13 8/14 16/12/2007 Nam Xếp lớp sau lưu ban

61 Lê Thanh Tùng 8/13 8/11 28/09/2007 Nam Xếp lớp sau lưu ban

62 Trần Thiên Phúc 8/12 8/11 22/08/2008 Nam

63 Lê Bảo Châu 6/1 CT 8/17/2010 Nữ Đã chuyển đi

64 Nguyễn Như Bảo Ngọc 6/1 CT 2/9/2010 Nữ Đã chuyển đi

65 Nguyễn Ngọc Bảo Hà 6/1 CT 8/23/2010 Nữ Đã chuyển đi

66 Bùi Anh Thư 6/1 CT 7/1/2010 Nữ Đã chuyển đi

67 Huỳnh Lê Ngọc Trâm 6/1 THCS Lê Văn Tám 3/28/2010 Nữ Đã chuyển đi

68 Nguyễn Bùi Thiên Vinh 6/5 THCS Nguyễn Văn Bé 3/27/2010 Nam Đã chuyển đi

69 Nguyễn Trọng Hiếu 6/5 THCS Lê Văn Tám 1/11/2010 Nam Đã chuyển đi

70 Trần Ngô Gia Hòa 8/4 Tạm hoãn 12/04/2008 Nam Tạm hoãn học năm nay, đang ở Bình Dương
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